
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Bùi Thị Oanh x 025096434 3/12/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Tùng Lâm

2 Hoàng Văn Huân x 163184649 9/13/2009 CA Nam Định Đạt

3 Nguyễn Văn Hải x 174676067 2/4/2013 CA Thanh Hóa Đạt

4 Vũ Văn Thêm x 163415485 4/16/2014 CA Nam Định Đạt

5 Lê Hoàng Tùng x 022039389 9/12/2002 CA TP. HCM Đạt Cty Hoàng Tùng

6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 022295782 4/11/2012 CA TP. HCM Đạt

7 Lê Trí Huy x 025022039 10/27/2008 CA TP. HCM Đạt

8 Nguyễn Trường Thịnh x 023177370 7/9/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Bách Sơn

9 Thái Thị Hồng Dung x 334201661 2/15/2016 CA Trà Vinh Đạt

10 Võ Thị Thúy Ái x 321537226 6/29/2011 CA Bến Tre Đạt

11 Huỳnh Thị Thúy Huyền x 312446847 5/9/2015 CA Tiền Giang Đạt

12 Trần Thị Cẩm Hường x 312349634 7/9/2012 CA Tiền Giang Đạt

13 Nguyễn Thị Hồng Mừng x 365798520 9/6/2006 CA Sóc Trăng Đạt

14 Lữ Tường Vi x 273595628 7/5/2011 CA Bà Rịa VT Không đạt

15 Lường Thị Liên x 174659382 12/5/2013 CA Thanh Hóa Không đạt

16 Phạm Đình Công x 250846486 3/13/2008 CA Lâm Đồng Đạt
CN Cty Chè Cầu 

Đất ĐL

17 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 313114797 3/12/2014 CA Tiền Giang Đạt

18 Nguyễn Ngọc Ngân x 025303077 6/29/2010 CA TP. HCM Đạt

19 Trần Văn Chơn x 365978034 9/3/2009 CA Sóc Trăng Không đạt Cty Vinh Phát 

20 Võ Hoài Kiệt x 363648957 2/23/2010 CA Hậu Giang Đạt

21 Võ Văn Khang x 363629650 3/22/2007 CA Hậu Giang Không đạt

22 Nguyễn Thành Phương x 024029190 6/2/2014 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 09/06/2016, buổi chiều)
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23 Trần Tuấn Vũ x 024588411 9/25/2006 CA TP. HCM Đạt

24 Nguyễn Hữu Tính x 025836118 10/22/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Kado Việt Nam

25 Phạm Thị Thanh Trinh x 240624002 12/4/2013 CA Đắk Lắk Đạt

26 Nguyễn Hữu Nhân x 023545858 3/26/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Giải Pháp 

Năng Lượng

27 Huỳnh Ngọc Trí x 023607524 9/24/2013 CA TP. HCM Đạt

28 Võ Hoàng Anh x 023399319 1/3/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Hoàng Gia 

Khang

29 Đào Thị Hồng Hà x 025545805 12/8/2011 CA TP. HCM Đạt

30 Lê Thị Bích Liên x 301389209 11/21/2012 CA TP. HCM Đạt

31 Nguyễn Thị Kim Phương x 321422713 8/17/2015 CA Bến Tre Đạt Cty Elias Việt Nam

32 Nguyễn Thị Mai Hương x 215063558 8/10/2004 CA Bình Định Đạt

33 Nguyễn Thị Kim Chính x 205200517 1/16/2014 CA Quảng Nam Đạt

34 Lê Thị Mến Thương x 250861053 7/14/2014 CA Lâm Đồng Đạt

35 Lê Thị Thanh Tâm x 197345925 7/2/2012 CA Quảng Trị Đạt Cty Sakanaya

36 Phạm Đức Danh x 025454311 3/24/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Vita

37 Đinh Hữu Phước x 290757515 7/5/2005 CA Tây Ninh Đạt

38 Bùi Duy Tân x 025438966 2/22/2011 CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Văn Ngọ x 023889069 3/6/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Hòa Bình

40 Nguyễn Thị Yến x 023055631 6/20/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Trần Văn Hùng x 311957488 10/19/2007 CA Tiền Giang Đạt

42 Phạm Duy Long x 025361134 9/13/2010 CA TP. HCM Đạt

43 Phạm Văn Phương x 023055455 4/28/2003 CA TP. HCM Đạt

44 Lê Văn Tuấn x 024362246 4/24/2014 CA TP. HCM Đạt Cty SX CN HB

45 Trịnh Thị Lan x 025585856 4/10/2014 CA TP. HCM Đạt

46 Lê Văn Linh x 024362708 12/7/2011 CA TP. HCM Đạt

47 Bùi Văn Huấn x 186364593 7/12/2007 CA Nghệ An Đạt
Cty Nông Sinh 

Khang Nguyên

48 Phạm Thị Tú x 025089254 2/28/2009 CA TP. HCM Đạt

49 Phạm Song Quyền x 024672789 5/8/2015 CA TP. HCM Đạt

50 Hồ Thanh Sinh x 272174294 9/11/2007 CA Đồng Nai Đạt Cá nhân
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51 Trần Hữu Chiến x 022025198 1/18/2010 CA TP. HCM Đạt

52 Hoàng Thị Bắc x 020160065 1/19/2010 CA TP. HCM Đạt

53 Trần Thị Thành x 022370616 7/4/2006 CA TP. HCM Đạt

54 Nguyễn Khương Duy x 024850927 3/11/2008 CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Lê Thu An x 025050801 3/25/2009 CA TP. HCM Đạt

56 Phạm Thảo Ly x 241345719 7/8/2009 CA Đắk Lắk Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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